	BÀI TẬP VỀ MÁY BIẾN ÁP, MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
	Tiết theo PPCT: 17,18
Ngày soạn: 28/11/2023
Ngày giảng: 03/12/2023


I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: 
- Củng cố kiến thức về các mạch điện xoay chiều, mạch RLC nối tiếp, công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều.
- Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về các mạch điện xoay chiều, mạch RLC nối tiếp, công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều.
2. Về kĩ năng: Vận dụng công thức tính toán các đại lượng liên quan các mạch điện xoay chiều, mạch RLC nối tiếp, công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều.
3. Về thái độ:  Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.
II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:  Bài tập thuộc chủ đề

2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về các mạch điện xoay chiều, mạch RLC nối tiếp, công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 13
Hoạt động 1 (10 phút): Kiểm tra bài cũ và tóm tắt kiến thức.
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Khi ZL > ZC  thì u nhanh pha hơn i; khi ZL < ZC  thì u chậm pha hơn i.

Hoạt động 2 (30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	1. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp 1 chiều 9 V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 9 V thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 0,3 A. Xác định điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây.

2. Một điện trở thuần R = 30 ( và một cuộn dây được mắc nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Khi đặt điện áp không đổi 24 V vào hai đầu đoạn mạch này thì dòng điện đi qua nó có cường độ 0,6 A; khi đặt một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch, thì dòng điện qua nó lệch pha 450 so với điện áp này. Tính độ tự cảm của cuộn dây, tổng trở của cuộn dây và tổng trở của cả đoạn mạch.

3. Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện tức thời đi qua mạch có biểu thức                       i = 0,284cos120(t (A). Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện có giá trị tương ứng là UR = 20 V; UL = 40 V; UC = 25 V. Tính R, L, C, tổng trở Z của đoạn mạch và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

4. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,25 A; 0,5 A; 0,2 A. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp.
	 Nêu cách giải bài toán.

 Tính điện trở thuần R.

 Tính tổng trở của cuộn dây.

 Tính cảm kháng của cuộn dây.

 Nêu cách giải bài toán.

 Tính điện trở thuần của cuộn dây.

 Tính cảm kháng của cuộn dây.

 Tính độ tự cảm của cuộn dây.

 Tính tổng trở của cuộn dây.

 Tính tổng trở của đoạn mạch.

 Nêu cách giải bài toán.

 Tính cường độ hiệu dụng.

 Tính điện trở R, cảm kháng ZL, độ tự cảm L của cuộn cảm, dung kháng ZC và điện dung C của tụ điện.

 Tính tổng trở R và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

 Nêu hướng giải bài toán.

 Viết các biểu thức của R, ZL và ZC theo U.

 Tính Z theo U.

 Tính cường độ hiệu dụng.
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Tiết 14

Hoạt động 1 (10 phút): Kiểm tra bài cũ và tóm tắt kiến thức.
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Biểu thức của u và i: Nếu i = I0cos((t + (i) thì u = ((t + (i + (). Nếu u = U0cos((t + (u) thì  i = I0cos((t + (u - ().
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Khi ZL > ZC  thì u nhanh pha hơn i; khi ZL < ZC  thì u chậm pha hơn i.

Hoạt động 2 (30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	5. Cho đoạn mạch RLC gồm R = 80 (, L = 318 mH, C = 79,5 (F. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: 

u = 120
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cos100(t (V).

 Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch.

6. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC có R = 50
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F . Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức uAB = 120cos100(t (V). Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch.

7. Một mạch điện AB gồm điện trở thuần R = 50 (, mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L = 
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 H và điện trở R0 = 50 (. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = 100
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cos100(t (V). Viết biểu thức điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây.

8. Đặt điện áp u = U0cos(100(t+
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 (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch.

9. Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm    
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 H. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 
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V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là   2 A. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm.
	 Nêu hướng giải bài toán.

 Tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở.

 Tính cường độ hiệu dụng và góc lệch pha giữa u và i.

 Viết biểu thức của i.

Tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở.

 Tính cường độ cực đại và góc lệch pha giữa u và i.

 Viết biểu thức của i.

 Tính cảm kháng của cuộn dây, tổng trở của mạch, cường độ hiệu dụng và góc lệch pha ( giữa u và i.

 Tính tổng trở của cuộn dây, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và góc lệch pha giữa ud và i.

 Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây.

 Tính dung kháng của tụ điện.

 Chứng minh công thức:
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 Tính cường độ dòng điện cực đại.

 Viết biểu thức của i.

Tính cảm kháng của cuộn dây.

 Chứng minh công thức:
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 Tính cường độ dòng điện cực đại.

 Viết biểu thức của i.
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Tiết 15
Hoạt động 1 (15 phút): Kiểm tra bài cũ và tóm tắt kiến thức.

Các công thức:

Khi ZL = ZC hay ( = 
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Công suất: P = I2R = 
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Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thuần cảm; giữa hai bản tụ: UL = IZL = 
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Cực trị của tam thức bậc hai: ax2 + bx + c có cực trị khi x = 
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 ; khi a > 0 thì có cưc tiểu ; khi a < 0 thì có cực đại.

Phương pháp giải:

+ Viết biểu thức đại lượng cần xét cực trị (I, P, UL, UC) theo đại lượng cần tìm (R, L, C, ().

+ Xét điều kiện cộng hưởng: nếu trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì lập luận để suy ra đại lượng cần tìm.

+ Nếu không có cộng hưởng thì biến đổi biểu thức để đưa về dạng của bất đẳng thức Côsi hoặc dạng của tam thức bậc hai có chứa biến số để tìm cực trị.


Sau khi giải các bài tập loại này ta có thể rút ra một số công thức sau để sử dụng khi cần giải nhanh các câu trắc nghiệm dạng này:

Hoạt động 2 (30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần đạt

	 1. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R = 60 (, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
[image: image104.wmf]p
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 H, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định: uAB = 120
[image: image105.wmf]2

cos100(t (V). Xác định điện dung của tụ điện để cho công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.
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2. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó điện trở thuần  R = 50 (, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm        L = 159 mH, tụ điện có điện dung C = 31,8 (F, điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều  uAB = 200cos(t (V). Xác định tần số của điện áp để ampe kế chỉ giá trị cực đại và số chỉ của ampe kế lúc đó.

3. Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn thuần cảm L = 
[image: image106.wmf]1

2

p

 H, tụ điện C = 
[image: image107.wmf]4

10

-

p

F mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 220
[image: image108.wmf]2

cos100(t (V). Xác định điện trở của biến trở để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.

[image: image173.png]


4. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó cuộn dây có điện trở thuần r = 90 (, có độ tự cảm L = 
[image: image109.wmf]p

2

,

1

 H, R là một biến trở. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định uAB = 200
[image: image110.wmf]2

cos100(t (V). Định giá trị của biến trở R để công suất toả nhiệt trên biến trở đạt giá trị cực đại. Tính công suất cực đại đó.

	  Xác định dạng cực trị.

  Tính cảm kháng ZL.

  Nêu điều kiện cực trị.

  Tính điện dung C.

  Tính công suất của đoạn mạch khi đó.

  Xác định dạng cực trị.

  Nêu điều kiện cực trị.

  Tính f.

  Tính cường độ hiệu dụng chạy qua đoạn mạch khi đó.

  Xác định dạng cực trị.

  Tính ZL và ZC.

  Viết biểu thức của P theo R.

  Nêu điều kiện để có cực trị.

  Nêu bất đẳng thức Côsi cho tổng của n số dương.

  Tính R.

  Tính P khi đó.

  Rút ra công thức chung để ứng dụng khi giải trắc nghiệm.

  Xác định dạng cực trị.

  Tính ZL và ZC.

  Viết biểu thức của PR theo R

  Nêu điều kiện để có cực trị.

  Tính R.

  Tính PR khi đó.

  Rút ra công thức chung để giải trắc nghiệm.
	1. Ta có: ZL = (L = 50 (. 

Để P = Pmax thì ZC = ZL = 50 ( 

( C =
[image: image111.wmf]C

Z

w

1

=
[image: image112.wmf]p
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.

2

-

F. 

Khi đó: Pmax =
[image: image113.wmf]R

U

2

= 240 W.

2. Ta có: I = Imax khi ZL = ZC 

hay 2(fL =
[image: image114.wmf]fC

p

2

1


( f =
[image: image115.wmf]LC

p

2

1

= 70,7 Hz. 

Khi đó I = Imax = 
[image: image116.wmf]R

U

= 2
[image: image117.wmf]2

 A.

3. ZL = (L = 50 (; ZC =
[image: image118.wmf]1
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w

 = 100 (; 

P = I2R = 
[image: image119.wmf]2
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[image: image120.wmf]2
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 Vì U, ZL và ZC không đổi nên để            P = Pmax thì R = 
[image: image121.wmf]2
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Khi đó: Pmax = 
[image: image122.wmf]2
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4. Ta có: ZL = (L = 120 (; PR = I2R  = 
[image: image123.wmf]2
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; Vì U, r và ZL không đổi nên PR = PRmax khi: R =
[image: image125.wmf]R
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( R =
[image: image126.wmf]2
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Khi đó: PRmax = 
[image: image127.wmf]2
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Tiết 16
Hoạt động 1 (10 phút): Kiểm tra bài cũ  và tóm tắt kiến thức.

1. Công suất của dòng điện xoay chiều: P = UIcos( = I2R = [image: image128.wmf]2

2

UR

Z

 = IUR
2. Hệ số công suất: 
[image: image129.wmf]R

U

RP

cos

φ===

ZUU.I

.

+ Đoạn mạch chỉ có R hoặc có cộng hưởng thì: P = Pmax = [image: image130.wmf]2

U

R

.

+ Đoạn mạch chỉ có L hoặc C hoặc có cả L và C mà không có R thì công suất P = 0.

+ Công suất hao phí trên đường dây tải: Php = rI2 = 
[image: image131.wmf]2

22

os

Uc

j

rP

. 

Nếu hệ số công suất cos( nhỏ thì công suất hao phí trên đường dây tải Php sẽ lớn, do đó người ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất. 

Với điện áp U, dụng cụ điện tiêu thụ công suất P thì I = [image: image132.wmf]P

Ucos

j

 nên phải tăng cos( để giảm I từ đó giảm hao phí vì tỏa nhiệt trên dây.

+ Điện năng tiêu thụ ở mạch điện: W = A = P.t.     (J);    1kWh = 3.600.000 J
   Nếu P(kW); t(h) thì điện năng tiêu thụ có đơn vị là kWh

+ Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong thời gian t: Q = I2Rt


Q: Là nhiệt lượng (J), I: cường độ dòng điện hiệu dụng (A), R: điện trở của mạch (Ω), t: là thời gian dòng điện chạy qua mạch điện (s).

Hoạt động 2 (30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Cho bài tập, gợi ý hs tìm phương pháp giải

Ví dụ 4. Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có L = 1/π (H). Biểu thức điện áp và dòng điện trong mạch là 
[image: image133.wmf]u1202cos(100t/6)V

i22cos(100t/3)A
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a) Tính giá trị của điện trở R.


	Tóm tắt đề bài

Xác định các đại lượng đặc trưng của u, i


	Hướng dẫn giải:
a) Tổng trở và độ lệch pha của u, i trong mạch là 
[image: image134.wmf](
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 Giải hệ trên ta được R = 30
[image: image135.wmf]3

 ( 



	b) Tính công suất tiêu thụ của mạch điện.

c) Tính điện năng mà mạch tiêu thụ trong 1 giờ.
Ví dụ 5: Tính hệ số công suất của đoạn mạch điện xoay chiều có các thông số thỏa mãn
a) UL = 
[image: image136.wmf]U = 2UC
b) UR = 
[image: image137.wmf]UL = 
[image: image138.wmf]3

UC
c) 
[image: image139.wmf]3

R = ZL= 2ZC.
Ví dụ 6: Cho mạch điện xoay chiều RLC trong đó R có thể thay đổi được (R còn được gọi là biến trở). Tìm giá trị của R để
a) cường độ hiệu dụng I của mạch đạt giá trị cực đại. 

b) điện áp hiệu dụng hai đầu L đạt cực đại.
c) công suất tỏa nhiệt trên điện trở R đạt cực đại.

	
	b) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P = UI.cosφ = 120.2.cos(- 
[image: image140.wmf] ) =120
[image: image141.wmf]3

 W

 c) Điện năng mạch tiêu thụ trong 1 giờ (hay 3600 s) là W = P.t = 120
[image: image142.wmf]3

.3600 = 432
[image: image143.wmf]3

 kJ.

Ví dụ 5:

Hướng dẫn giải:
a) Từ giả thiết ta có: 
[image: image144.wmf](
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[image: image145.wmf]2
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giải ra được UR = 
[image: image146.wmf]15U
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 ( cos( = 
[image: image147.wmf]R
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[image: image148.wmf]15
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b) Ta có 
[image: image149.wmf](
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[image: image150.wmf]2
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 giải ra được UR = 
[image: image151.wmf]3U
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 ( cos( = 
[image: image152.wmf]R
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[image: image153.wmf]321
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c) Quy các biểu thức đã cho theo R và sử dụng công thức tính cosφ = 
[image: image154.wmf] ta được
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[image: image156.wmf]2
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[image: image157.wmf]22
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“Ví dụ 6:

Hướng dẫn giải:
 a) Cường độ hiệu dụng I = 
[image: image160.wmf]22
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( Imax ( R = 0

Vậy R = 0 thì Imax và giá trị Imax =
[image: image161.wmf]LC
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 b) Ta có UL = I.ZL. Do L không đổi nên (UL)max khi Imax ( R = 0.

Khi đó, UL max = Imax.L = 
[image: image162.wmf]L
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Tương tự ta cũng có 
[image: image163.wmf]Cmax
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	c) Công suất tỏa nhiệt trên R:

P = I2R = 
[image: image164.wmf]2
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 Dấu bằng xảy ra khi 
[image: image167.wmf]2
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 R = |ZL - ZC| và Pmax = 
[image: image168.wmf]2
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Vậy mạch RLC có R thay đổi, giá trị của R và Pmax tương ứng là 
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